
3 Nợ HP 0

10 10 0 20 60

1 B18DCVT007 Đỗ Hoàng Anh D18CQVT07-B 6.0 6.0 8.0 5 5.8 99

2 B17DCDT007 Đỗ Tuấn Anh D17XLTH2 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

3 B18DCDT012 Phạm Tiến Anh D18CQDT04-B 4.0 1.0 1.0 0 0.7 99

4 B17DCVT032 Lê Thanh Bình D17CQVT08-B 4.0 1.0 1.0 0 0.7 99

5 B17DCVT033 Phùng Ngọc Bông D17CQVT01-B 4.0 1.0 1.0 7 4.9 99

6 B17DCDT052 Chu Khánh Duy D17DTMT2 4.0 1.0 1.0 7 4.9 99

7 B18DCDT032 Hà Phương Duy D18CQDT04-B 4.0 1.0 1.0 7.5 5.2 99

8 B17DCDT035 Trịnh Thành Đạt D17XLTH2 4.0 1.0 1.0 8.5 5.8 99

9 B17DCVT078 Nguyễn Tiến Đức D17CQVT06-B 6.0 6.0 8.0 7 7.0 99

10 B18DCVT122 Hoàng Thanh Hà D18CQVT02-B 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

11 B17DCVT113 Nguyễn Văn Hải D17CQVT01-B 4.0 1.0 1.0 7 4.9 99

12 B17DCVT134 Phùng Minh Hiếu D17CQVT06-B 8.0 8.0 9.0 8 8.2 99

13 B17DCVT144 Đào Văn Hoàng D17CQVT08-B 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

14 B18DCVT186 Nguyễn Hữu Hùng D18CQVT02-B 10.0 10.0 10.0 7.5 8.5 99

15 B17DCVT179 Phí Đức Huy D17CQVT03-B 6.0 6.0 8.0 8 7.6 99

16 B17DCVT197 Nguyễn Trung Kiên D17CQVT05-B 4.0 1.0 1.0 8 5.5 99

17 B17DCDT114 Lê Hải Long D17DTMT1 10.0 10.0 10.0 10 10.0 99

18 B17DCDT115 Nguyễn Văn Long D17DTMT2 4.0 1.0 1.0 7 4.9 99

19 B18DCVT276 Lại Hoàng Thế Lợi D18CQVT04-B 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

20 B15DCVT238 Hồ Tấn Lực D15CQVT06-B 4.0 1.0 1.0 6.5 4.6 Không đủ ĐKDT 99 Nợ HP

21 B17DCVT241 Trịnh Đức Minh D17CQVT01-B 6.0 6.0 8.0 8 7.6 99

22 B18DCDT165 Nguyễn Công Nam D18CQDT01-B 10.0 10.0 10.0 7.5 8.5 99

23 B17DCVT269 Chu Đức Long Nhật D17CQVT05-B 5.0 5.0 5.0 8 6.8 99

24 B17DCDT139 Nguyễn Đình Phát D17DTMT2 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

25 B17DCVT276 Nguyễn Hữu Phi D17CQVT04-B 10.0 10.0 10.0 7 8.2 99

26 B17DCVT286 Trần Đức Anh Quân D17CQVT06-B 10.0 10.0 10.0 7 8.2 99

27 B17DCVT312 Vũ Đức Ngọc Sơn D17CQVT08-B 4.0 1.0 1.0 6.5 4.6 99

28 B17DCDT165 Hoàng Xuân Tâm D17XLTH1 4.0 1.0 1.0 9 6.1 99

29 B17DCVT326 Lê Tiến Thắng D17CQVT06-B 10.0 10.0 10.0 8 8.8 99

30 B16DCVT275 Lê Văn Thắng D16CQVT03-B 6.0 6.0 8.0 7 7.0 99

31 B17DCDT186 Nguyễn Văn Tráng D17DTMT1 6.0 6.0 8.0 6 6.4 99

32 B17DCDT188 Đỗ Quốc Trình D17XLTH2 4.0 1.0 1.0 0 0.7 99

33 B17DCVT393 Đặng Xuân Tùng D17CQVT01-B 4.0 1.0 1.0 7 4.9 99

34 B18DCDT265 Hoàng Quốc Vương D18CQDT01-B 5.0 5.0 5.0 8 6.8 99

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) kỳ 1 năm 2021-2022

Học phần: Kỹ thuật vi xử lý ELE1317 99

Số tín chỉ: Ngày thi: 20/1/2022 08:00
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Trang 1



Trang 2



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Kỹ thuật vi 

xử lý
0 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0

Nợ HP

Học phần Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại

Trang 3



Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

0.00% 4 100.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 4


